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6GK5216-0BA00-2AC2 | SCALANCE
XC216

Mã sản phẩm: 6GK5216-0BA00-2AC2

Thương hiệu: Siemens

Danh mục: SCALANCE industrial switches

Tình trạng: Còn hàng

Giá: Liên hệ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

SCALANCE XC216 manageable Layer 2 IE switch; IEC 62443-4-2 certified; 16X 10/100 Mbit/s RJ45 ports; 1x
console port, diagnostics LED; redundant power supply; temperature range -40 °C to +70 °C; assembly: DIN rail/S7
mounting rail/wall Office redundancy functions features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO device; Ethernet/IP-
compliant; C-plug slot;

THÔNG SỐ KỸ THUẬT / MODELS

Thuộc tính Giá trị

Model (MLFB) 6GK5216-0BA00-2AC2

Tên sản phẩm SCALANCE XC216

Dòng sản phẩm SCALANCE XC

Hãng Siemens

Loại thiết bị Switch Ethernet công nghiệp Layer 2 có quản lý (Managed),
chứng nhận IEC 62443-4-2

Điện áp cấp 24 V DC

Dải điện áp hoạt động 9.6 – 31.2 V DC

Công suất tiêu thụ 6.6 W (0.275 A ở điện áp định mức, tối đa 0.55 A)

Số cổng RJ45 16 cổng 10/100 Mbps (Fast Ethernet)

Cổng Console 1 cổng RJ11

Tiếp điểm báo lỗi Có (24 V DC, tối đa 0.1 A)

Quản lý mạng Web-based Management, CLI, SNMP v1/v2/v3, HTTP/HTTPS,
SSH/SSL, Telnet, TFTP/SFTP, RMON, SysLog

Tương thích PROFINET Class B, PROFINET IO Device
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Tương thích EtherNet/IP Có

Tính năng dự phòng MRP, MRP-I (LC mode), HRP, RSTP/RSTP+/MSTP, STP, PRP,
LACP, H-Sync Forwarding, PROFINET System Redundancy

VLAN Hỗ trợ 257 VLAN (Port-based và Dynamic VLAN)

DHCP DHCP Server, DHCP Client, Option 82, Option 66, Option 67

Tính năng bảo mật IEEE 802.1X (RADIUS), SSH, SSL, Broadcast/Multicast/Unicast
Limiter

Tính năng khác Port Mirroring, Multiport Mirroring, QoS (DSCP), IGMP
Snooping/Querier, C-PLUG, NTP/SNTP, SICLOCK, CiR/H-CiR

Kích thước (R × C × S) 120 × 147 × 125 mm

Khối lượng 0.8 kg

Chất liệu vỏ Polycarbonate (PC-GF10) kết hợp nhôm đúc áp lực

Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +70°C

Nhiệt độ lưu kho -40°C đến +85°C

Độ ẩm tương đối Tối đa 95% tại 25°C (không ngưng tụ)

Chuẩn bảo vệ IP20

Lắp đặt Gắn trên thanh DIN 35 mm, gắn tường, ray S7-300 hoặc ray
S7-1500

Chứng nhận IEC 62443-4-2, CE, cULus, KC, RCM, ATEX, UKEX, IECEx, FM,
CCC-Ex, EN 50121-4 (Railway), RoHS, DNV, NK, RINA

Bảo hành 5 năm

MTBF 48 năm

Trạng thái sản phẩm Active Product (Đang hoạt động)
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� Địa chỉ
18 Đường số 3A, Khu dân cư Vĩnh Lộc, Phường Bình Tân,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
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0909.393.031

� Email
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� Website
https://www.ttc-automation.com
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